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2
1.2.1. Phương pháp dạy học theo hợp đồng .
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MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài

Giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT), có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp như hiện nay, ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao là một việc làm cần thiết. Trước được tình hình xã hội như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản GD và ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định mục tiêu: “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân,  phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.
Năng lực tự học (NLTH ) là một trong những năng lực (NL) rất quan trọng nhằm giúp thực hiện quan điểm GD của Nhà nước ta:“Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”
Môn Hóa học là một bộ môn cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ thông cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môi trường và con người. Để thực hiện mục tiêu GD đã đề ra của Đảng và Nhà nước ta thì việc đổi mới PPDH để phát triển các NL, đặc biệt là NLTH của HS  là một việc làm cần thiết. Nhận thấy nội dung kiến thức liên quan đến nitơ, photpho và hợp chất của chúng có vai trò quan trọng trong chương trình hóa học THPT cũng như có nhiều ứng dụng trong thực tế, từ các lí do trên, tôi chọn đề tài: “Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương “Nitơ – Photpho” – Hóa học 11” làm đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm của mình.
Phần 1
CƠ SỞ  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
 TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1.  Cơ sở lý luận về tự học và phát triển  năng lực tự học
1.1.1. Tự học
Theo GS – TSKH Thái Duy Tuyên: “Tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất động cơ, tình cảm để chiếm lĩnh tri thức một lĩnh vực hiểu biết nào đó hay những kinh nghiệm lịch sử, xã hội của nhân loại, biến nó thành sở hữu của chính bản thân người học”. 
Từ những quan niệm trên có thể nhận thấy rằng, TH là quá trình cá nhân người học chủ động, tích cực, độc lập  tìm hiểu, lĩnh hội tri thức và hình thành kĩ năng cho riêng mình.
· Các hình thức tự học 
a. Tự học trong một giai đoạn của quá trình học tập: ví dụ  HS tự học ở nhà..
b. Tự học qua phương tiện truyền thông : ví dụ học trực tuyến qua internet…
c. Tự học qua tài liệu hướng dẫn: học bằng việc tự nghiên cứu tài liệu.
d. Tự lực thực hiện một số hoạt động học dưới sự hướng dẫn của GV ở lớp.

1.1.2. Năng lực tự học
· Khái niệm năng lực tự học
NLTH là ý thức tự giác, tích cực học hỏi, chiếm lĩnh tri thức để đạt được mục tiêu học tập đề ra.
· Cấu trúc của năng lực tự học
NLTH gồm có 3 năng lực thành phần là:

- Khả năng xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập.

- Khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập.

- Khả năng tự đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh quá trình học tập.
1.2. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phát triển  năng lực tự học cho học sinh
1.2.1. Phương pháp dạy học theo hợp đồng 
1.2.2. Phương pháp dạy học theo góc 
1.2.3. Kĩ thuật khăn trải bàn
1.2. 4. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
1.3. Một số nguyên tắc cơ bản và yêu cầu để phát triển NLTH hóa học cho HS THPT
1.3.1. Một số nguyên tắc cơ bản để phát triển NLTH cho HS THPT.
Nguyên tắc 1: HS là trung tâm của quá trình dạy học.

Nguyên tắc 2: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển NL.
Nguyên tắc 3: Đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển NL.
1.3.2. Những yêu cầu cần đạt để  phát triển NLTH hóa học cho HS THPT
1.4. Thực trạng vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Hóa học ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội
1.4.1. Điều tra thực trạng NLTH của HS tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.
· Kết quả điều tra
Kết quả điều tra từ HS
Kết quả điều tra (phụ lục 2) cho thấy đa số HS (91,4%) đều xác định được học tập là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian học tập ở trên lớp giúp các em nắm bắt được phần lớn lượng kiến thức, tuy nhiên chưa phải là tất cả kiến thức cần có. Vẫn còn một số lượng không nhỏ HS chưa nắm bắt được 50% lượng kiến thức của bài học chỉ bằng việc học trên lớp (23% HS). Nguyên nhân của việc học chưa hiệu quả chủ yếu do HS chưa có ý thức chủ động, tích cực trong học tập (41%), do HS chưa có phương pháp học tập phù hợp (37,8%) và do lượng kiến thức nhiều (20,6%). Vì vậy, phần lớn HS (95,6%) cho rằng cần thiết phải tự học ngoài giờ lên lớp. Đáng tiếc là còn một lượng nhỏ HS cho rằng việc TH là không cần thiết (4,4%). Khi xét đến việc TH, phần lớn HS (51,6%) thường TH với tài liệu GV cung cấp. Điều này cho thấy việc GV chuẩn bị cho HS bộ tài liệu hướng dẫn TH là cần thiết và có ảnh hưởng lớn đến kết quả TH của HS. Kết quả thống kê cũng cho thấy đa số HS (56%) mong muốn có tài liệu hướng dẫn TH với đầy đủ các nội dung: hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, phân loại bài tập có hướng dẫn cách giải chi tiết, bài kiểm tra để đánh giá kiến thức mà HS thu nhận được. 
· Kết quả điều tra từ giáo viên.
Qua thực tế điều tra (phụ lục 1) cho thấy, mức độ yêu thích của HS THPT đối với môn Hóa học còn thấp; chỉ có khoảng 30% - 50 % HS yêu thích môn học này. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi thấy rằng phần lớn HS (63,4%) chưa có kĩ năng học tập, một bộ phận HS cảm thấy môn Hóa học có lượng kiến thức nhiều và khó. Trước tình hình như vậy, việc thay đổi phương thức dạy học, xây dựng biện pháp hỗ trợ các em học tập bộ môn được tốt hơn là điều cần thiết và có ý nghĩa. Đa số GV cho rằng việc phát triển NLTH là phù hợp với HS có học lực từ trung bình trở lên. Việc rèn luyện này có nhiều tác dụng tốt với HS như:giúp HS học bài và ghi nhớ kiến thức tốt hơn (67,8%), giúp HS mở rộng kiến thức, kĩ năng (55,6%), và rèn luyện cho HS thói quen TH, tự nghiên cứu suốt đời (47,8%). Để đánh giá khả năng TH của HS, các thầy cô giáo thường dùng nhiều phương pháp khác nhau như  đánh giá thông qua việc học bài trên lớp, qua kết quả bài kiểm tra hay để HS đánh giá lẫn nhau, tuy nhiên chưa có phương pháp đánh giá một cách khoa học theo các biểu hiện của NLTH, vì vậy việc xây dựng bộ công cụ để đánh giá NLTH của HS là việc làm quan trọng và cần thiết.
1.4.2.  Những khó khăn thường gặp của học sinh khi tự học.
Phần2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “NITƠ–PHOT PHO” – HÓA HỌC 11 THPT
2.1. Một số biện pháp phát triển NLTH cho HS khi dạy học chương “Nitơ – Photpho” – Hóa học 11 THPT
2.1.1. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập.

2.1.2. Biện pháp 2: Hướng dẫn, tổ chức cho HS tham gia tranh luận, giải thích một số hiện tượng tự nhiên và thực tế có liên quan bài học trong chương “Nitơ – Photpho” –  Hóa học 11- THPT
2.1.3. Sử dụng phiếu bài tập hướng dẫn HS tự học
2.1.3.1. Tổng quan về phiếu bài tập tự học có hướng dẫn cho HS.

Để giúp HS tự học có hiệu quả chương “Nitơ – Photpho” – Hóa học 11 THPT, dưới đây chúng tôi đã biên soạn hệ thống phiếu bài tập TH có hướng dẫn cho HS gồm 2 loại là:

- Tài liệu với nội dung lí thuyết.

- Tài liệu với nội dung bài tập.

a. Tài liệu với nội dung lí thuyết:

Phần tài liệu hướng dẫn học lí thuyết, chúng tôi thiết kế 3 bài với nội dung sát chương trình SGK, cụ thể như sau:

Tài liệu số 1: Nitơ, amoniac và muối amoni

Tài liệu số 2: Axit nitric và muối nitrat.

Tài liệu số 3: Photpho và hợp chất.

Mỗi tài liệu lại có cấu trúc gồm 5 phần như sau:

- Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng HS cần đạt được.

- Hệ thống câu hỏi tự học.

- Bài kiểm tra đánh giá kiến thức phân theo trình độ năng lực HS

- Những lưu ý rút ra.

- Sơ đồ tư duy kiến thức bài học.

b. Tài liệu với nội dung bài tập:

Phần tài liệu hướng dẫn HS làm bài tập được chia làm 3 dạng là:

- Bài tập viết phương trình theo sơ đồ chuyển hóa hoặc chuỗi phản ứng.

- Bài tập nhận biết, giải thích hiện tượng, điều chế.

- Bài tập tính toán.

Phía cuối mỗi tài liệu đều có đáp án để HS tiện đánh giá và tham khảo.

2.1.3.2. Tài liệu với nội dung lí thuyết.

Tài liệu số 1: Nitơ, amoniac và muối amoni.

Tài liệu số 2: Axit nitric và muối nitrat.
Tài liệu số 3: Photpho và hợp chất.
I/. Mục tiêu cần đạt:

Kiến thức:

HS trình bày  được :

- Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí của photpho.

· Phương pháp điều chế và ứng dụng của photpho.

· Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng và phương pháp điều chế axit photphoric.

HS giải thích được:

- Photpho có hai tính chất hóa học cơ bản là tính khử và tính oxi hóa.

· Photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ và hoạt động hơn nitơ.

· Axit photphoric có tính axit trung bình và không thể hiện tính oxi hóa.

Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng dự đoán tính chất hóa học của chất dựa vào cấu tạo của nó.

· Biết quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất.

· Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của chất.

· Nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học.

Phát triển năng lực:

- Năng lực tự học thông qua việc tự tìm hiểu tài liệu, trả lời các câu hỏi.

- Năng lực GQVĐ.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn để giải thích hiện tượng tự nhiên.

II/. Hệ thống câu hỏi giúp HS tự học.

Dựa vào những kiến thức đã biết và nghiên cứu  tài liệu tham khảo, em hãy trả  lời các câu hỏi sau:

1. Xác định vị trí và cấu hình electron của photpho. Từ đó xác định hóa trị và số oxi hóa của photpho trong các hợp chất.

2. So sánh các tính chất vật lí như cấu tạo, trạng thái, màu sắc, tính tan, độ bền và độc tính của photpho trắng và photpho đỏ.

3. Dựa vào số oxi hóa của photpho, em hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của photpho?

4. So sánh độ hoạt động của photpho trắng và photpho đỏ; độ hoạt động của photpho và nitơ; giải thích tại sao lại như vậy?

5. Viết các phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa và tính khử của photpho. Xác định số oxi hóa của photpho trong các phản ứng trên.

6. Cho biết trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế và ứng dụng của photpho?

7. Hoàn thành bảng so sánh kiến thức sau và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của axit photphoric?

	Tính chất
	HNO3
	H2SO4

	Công thức cấu tạo
	
	

	Cộng hóa trị của N/P
	
	

	Số oxi hóa của N/P
	
	


8. Xác định tính chất vật lí và tính chất hóa học cơ bản của axit photphoric? Viết PTHH chứng minh tính chất.

9. Nêu phương pháp điều chế và ứng dụng của axit photphoric ?

10. Hãy phân loại muối photphat; cho biết tính tan và cách nhận biết chúng?

III/. Bài kiểm tra đánh giá kiến thức

1. Bài kiểm tra số 3

Câu 1. Photpho có bao nhiêu dạng thù hình quan trọng?

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 2. Dung dịch H3PO4 có chứa ion nào? (không kể H+ và OH- của nước)

A. H+, PO43-  .         



B. H+, H2PO4-, PO43-.

C. H+, HPO42-, PO43-.



D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 3.  Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong một dung dịch?

A. Axit nitric và đồng (II) oxit.

B. Đồng (II) nitrat và amoniac.

C. Amoniac và bari hiđroxit
.

D. Bari hiđroxit và Axít photphoric.

Câu 4. Magie photphua có công thức như thế nào?

A. Mg2P2O7.

B. Mg3P2.

C. MgHPO4.
         D.Mg3(PO4)3.
Câu 5.  Hai khoáng vật chính của photpho có tên là gì? 

A. Apatit và photphorit.


B.Photphorit và cacnalit.

C. Apatit và Đolomit.



D.Photphorit và Đolomit.

Câu 6. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối nào sau đây?

A. KH2PO4 và K2HPO4.


B. KH2PO4 và K3PO4.
C. K2HPO4 và K3PO4.



D. KH2PO4 K2HPO4 và K3PO4.

Câu 7. Khi làm TN với photpho trắng, cần tuân theo điều chú ý nào dưới đây?

A. Cầm P trắng bằng tay có đeo găng cao su.

B. Ngâm P trắng vào chậu nước khi chưa dùng đến.

C. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước .

D. Có thể để P trắng ngoài không khí .

Câu 8. Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể

A. phân tử.

B. nguyên tử.

C. ion.

D. phi kim.

Câu 9. Khi đun nóng trong điều kiện không có không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi; sau đó làm lạnh phần hơi thì thu được photpho có màu gì?

A. đỏ.

B. vàng.

C. trắng.

D. nâu.

Câu 10. Các số oxi hoá có thể có của photpho là những số nào?

A. –3; +3; +5.
B. –3; +3; +5; 0.
C. +3; +5; 0.
D. –3; 0; +1; +3; +5.

Câu 11. Độ hoạt động hóa học củaphotpho đỏ và photpho trắng có có tương quan như thế nào?

A. Bằng nhau.   
B. Yếu hơn.

C. Mạnh hơn.
   D. Không so sánh được.

Câu 12. Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ là do

A. Độ âm điện của photpho (2,1) nhỏ hơn của nitơ (3,0).

B. Trong điều kiện thường photpho ở trạng thái rắn, còn nitơ ở trạng thái khí.

C. Liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ.

D. Photpho có nhiều dạng thù hình, còn nitơ chỉ có một dạng thù hình.

Câu 13. Phản ứng nào viết không đúng?

A. 4P  + 5O2
[image: image1.wmf]®

 2P2O5.
B. 2PH3   + 4O2
[image: image2.wmf]®

  P2O5 + 3H2O.

C. PCl3   +  3H2O 
[image: image3.wmf]®

 H3PO3  + 3HCl.
D. P2O3  + 3H2O 
[image: image4.wmf]®

 2H3PO4.

Câu 14. Chọn công thức đúng của apatit:

A. Ca3(PO4)2     
B. Ca(PO3)2.

 C. 3Ca3(PO4)2.CaF2 .        
D.CaP2O7.

Câu 15. Khi đun nóng axit photphoric đến khoảng 200 – 250oC, axit photphoric bị mất bớt nước và tạo thành chất gì?

A. axit metaphotphoric (HPO3).

B. axit điphotphoric (H4P2O7).

C. axit photphorơ (H3PO3).


D. anhiđrit photphoric (P2O5).

Câu 16. Khi đun nóng axit photphoric đến khoảng 400 – 450oC, thu được sản phẩm nào dưới đây?

A. axit metaphotphoric (HPO3).

B. axit điphotphoric (H4P2O7).

C. axit photphorơ (H3PO3).


D. anhiđrit photphoric (P2O5).

Câu 17. Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.

B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.

C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.

D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.

Câu 18. Nhóm chất nào dưới đây chỉ gồm các muối trung hoà?

A. NaH2PO4, NH4H2PO3, KH2PO2.

B. (NH4)2HPO3, NaHCO3, KHSO3.

C. CH3COONa, NaH2PO2, K2HPO3.
D. NH4HSO4, NaHCO3, KHS.

Câu 19. Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng nào dưới đây?

A. Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4
[image: image5.wmf]®

 5CaSO4
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 + 3H3PO4 + HF
[image: image7.wmf]­

.

B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4
[image: image8.wmf]®

 3CaSO4
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 + 2H3PO4.

C. P2O5 + 3H2O 
[image: image10.wmf]®

 2H3PO4.

D. 3P + 5HNO3
[image: image11.wmf]®

 3H3PO4 + 5NO
[image: image12.wmf]­

.

Câu 20. Trong công nghiệp, axit photphoric được điều chế bằng cách nào? 

A. Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4
[image: image13.wmf]®

 5CaSO4
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 + 3H3PO4 + HF
[image: image15.wmf]­

.

B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4
[image: image16.wmf]®

 3CaSO4
[image: image17.wmf]¯

 + 2H3PO4.

C. P2O5 + 3H2O 
[image: image18.wmf]®

 2H3PO4.

D. 3P + 5HNO3
[image: image19.wmf]®

 3H3PO4 + 5NO
[image: image20.wmf]­

.

Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32%, thu được muối Na2HPO4. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 25.
B. 50.
C. 75.
D. 100.

Câu 22. Cho14,2 gam P2O5 vào 200gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch A. Muối thu được và nồng độ % tương ứng là?

A. NaH2PO4 11,2%.
B. Na3PO4 và 7,66%.

C. Na2HPO4 và 13,26%.
D. Na2HPO4 và NaH2PO4 đều 7,66%.

Câu 23. Cho150 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch chứa H3PO4 1M. Sản phẩm thu được chứa muối nào?

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.


D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4.

Câu 24. Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là bao nhiêu?

A. 50 gam Na3PO4.               B. 49,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.             D. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Câu 25. Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là ion nào?

A. PO43- và OH-


B. H2PO4- và HPO42-
C. HPO42-  và PO43-


D. H2PO4- và  PO43-
Câu 26. Cho 1,32 gam (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H3PO4. Muối thu được là muối nào?

A. NH4H2PO4



B. (NH4)3PO4.

C.(NH4)2HPO4



D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Câu 27. Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam một photphotrihalogenua thu được dung dịch X. Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Công thức của photphotrihalogenua là:

A. PF3.


B. PI3.


C. PCl3 

D. PBr3.
Câu 28. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được chỉ có 40% P2O5. % khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là bao nhiêu?

A. 78,56%.

B. 56,94%.

C. 65,92%.
    D. 75,83%.

Câu 29. Cho 44 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đem cô cạn dung dịch. Hỏi khối lượng từng muối khan thu được là bao nhiêu ?

A. Na3PO4 và 50,0g.             C. NaH2PO4 và 49,2g; Na2HPO4 và 14,2g.

B. Na2HPO4 và 15,0g.          D. Na2HPO4 và 14,2g; Na3PO4 và 49,2g.

Câu 30. Từ quặng photphorit, có thể điều chế axitphotphoric theo sơ đồ sau:

Quặng photphorit 
[image: image21.wmf]2
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Biết hiệu suất chung của quá trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn dung dịch H3PO4 49%, cần bao nhiêu tấn quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2?

A. 1,18 tấn.

B. 1,81 tấn.

C. 1,23 tấn.

D. 1,32 tấn.

2. Đáp án bài kiểm tra số 3

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	C
	B

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	A


IV/. Một số lưu ý khi học bài.
V/. Sơ đồ tư duy kiến thức bài học.
2.1.3.3. Tài liệu với nội dung bài tập.

2.2. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tự học của HS trong chương  “Nitơ – Photpho” –  Hóa học 11 THPT
2.2.1. Bảng kiểm quan sát và phiếu tự đánh giá NLTH của HS
· Mục đích: Bảng kiểm quan sát giúp GV quan sát có chủ đích các tiêu chí của NLTH thông qua các hoạt động học tập của HS. Bảng tự đánh giá NLTH để HS tự đánh giá NLTH của mình.

· Nội dung: Trên cơ sở  biện pháp phát triển NLTH cho HS thông qua tài liệu tự học có hướng dẫn và bài dạy được thiết kế theo phương pháp dạy học tích cực chương “Nitơ – Photpho” – SGK Hóa học 11 THPT, chúng tôi xây dựng bảng kiểm quan sát với các tiêu chí cụ thể như sau:
Bảng 2.2. Bảng kiểm quan sát dành cho GV và phiếu  đánh giá NLTH của HS
	Tiêu chí đánh giá
	Biểu hiện hành động
	Mức độ

	
	
	Chưa đạt
(0-4đ)
	Đạt
(5-6đ)
	Tốt
(7-8đ)
	Rất tốt
(9-10đ)

	1. Xác định mục tiêu nhiệm vụ học tập
	Xây dựng được mục tiêu học tập.
	
	
	
	

	
	Xác định đúng  nhiệm vụ học tập.
	
	
	
	

	
	Xây dựng được kế hoạch học tập phù hợp.
	
	
	
	

	2. Thực hiện kế hoạch học tập

	Kĩ năng đọc tài liệu, ghi nhớ thông tin kiến thức.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng hệ thống hóa nội dung thông tin kiến thức.
	
	
	
	

	
	Khả năng trả lời được các câu hỏi theo phiếu hướng dẫn tự học.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng vận dụng lí thuyết để làm bài tập tính toán.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng phân tích, đánh giá, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng có trong tự nhiên và đời sống.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng làm việc theo nhóm, hợp tác với đội nhóm để phân tích, thảo luận các vấn đề.
	
	
	
	

	
	Kĩ năng nêu được vấn đề cần thảo luận
	
	
	
	

	
	Khả năng đưa ra câu hỏi để khắc sâu nội dung kiến thức.
	
	
	
	

	3. Tự đánh giá và rút kinh nghiệm cho bản thân
	Rút kinh nghiệm học tập cho bản thân và chia sẻ kinh nghiệm với người khác.
	
	
	
	

	
	Học tập kinh nghiệm của các bạn. 
	
	
	
	

	
	Đánh giá được ưu điểm và hạn chế của bản thân.
	
	
	
	

	
	Lắng nghe đánh giá từ người khác, tiếp thu có chọn lọc và phản hồi hợp lí.
	
	
	
	

	
	Có phương án khắc phục những hạn chế của bản thân hợp lí.
	
	
	
	


2.2.2. Đánh giá kết quả tự học của HS thông qua bài kiểm tra.
2.3. Thiết kế một số kế hoạch bài học chương “Nitơ – Photpho” – Hóa học 11THPT theo định hướng phát triển năng lực tự học
· Kế hoạch bài học số 3: Bài 13: “Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ”

I/ Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

HS ôn tập lại cấu tạo phân tử; các tính chất hóa học cơ bản của N2, NH3, HNO3 và muối nitrat.

2. Về kĩ năng

- Viết được phương tình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn minh họa tính chất của nitơ và hợp chất.

- Giải các bài tập có liên quan như: tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp tham gia phản ứng, tính nồng độ HNO3 tham gia phản ứng, tính khối lượng muối…

3. Thái độ.

-  Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực.

- Phát huy tinh thần hợp tác với bạn bè.

- Xây dựng  thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị.

- Phiếu học tập, giấy A0, A4, bút dạ…

- Phiếu hợp đồng học tập.

III. Phương pháp dạy học

- Phương pháp dạy học theo hợp đồng kết hợp kĩ thuật sử dụng sơ đồ tư duy.

- Phương pháp đàm thoại, vấn đáp, hợp tác nhóm nhỏ.
IV. Các hoạt động dạy và học.

Hoạt động 1: Nghiên cứu và kí kết hợp đồng

- GV đưa ra mẫu hợp đồng, giải thích nội dung và yêu cầu trong hợp đồng.

- HS xem hợp đồng và trao đổi những vấn đề chưa rõ rồi kí hợp đồng (phụ lục 3)
Nhiệm vụ 1: Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy. ((- ()

Tổng hợp kiến thức về tính chất của nitơ và hợp chất dưới hình thức sơ đồ tư duy

Nhiệm vụ 2: ((- (()
Phiếu học tập số 1

(Phiếu hồng)

1. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau:

a. HCl, Ba(OH)2, NH4Cl, (NH4)2SO4, NH3.

b. HNO3 loãng, NH4NO3, NaOH, NaNO3, Na2CO3.

2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện nếu có.

(Phiếu xanh)
1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau. Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.

NH4NO2 → N2  → NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2
2. 
Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau:

NH4NO3, (NH4)2SO4, KNO3, Cu(NO3)2.

Phiếu học tập số 2:
Nhiệm vụ 3: ((- ().  Hàng năm ở đồng bằng Bắc bộ có hai vụ lúa là vụ chiêm và vụ mùa. Lúa chiêm thời kì làm đòng rất cần các yếu tố dưỡng chất từ thiên nhiên như câu ca dao xưa từng viết: 
“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ,

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.”
Phiếu học tập số 3:

Nhiệm vụ 4:(( - (()
(Phiếu hồng)

Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Al phản ứng vừa đủ với  dung dịch HNO3 thu được 3,36 lít khí NO duy nhất  (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 34,125 gam hỗn hợp muối khan. Tính khối lượng mỗi kim loại trong m gam hỗn hợp ban đầu?

(Phiếu xanh)

Cho12,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng  với 500 ml dd HNO3 loãng, lấy dư  thu được 3,36 lit NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch Y.

a. Tính  phần trăm khối lượng mỗi chất  trong X .

b. Tính nồng độ của dd HNO3​ đã dùng biết để trung hòa hết axit dư trong Y cần 20 gam dung dịch NaOH 20%.

Phiếu học tập số 4

Nhiệm vụ 5: (( - ()
a. Tách riêng các khí sau: CO2, NH3, N2, O2

b. Tách riêng các chất rắn sau: KCl, NH4NO3, CaCl2.

Ghi chú:
- Phiếu màu hồng dành cho HS trung bình, khá.


- Phiếu màu xanh dành cho HS khá, giỏi.
Hoạt động 2: Thực hiện hợp đồng (35 phút)

Nhiệm vụ 1: HS chuẩn bị trước ở nhà.

Nhiệm vụ 2, 4: Tự chọn bắt buộc.

Nhiệm vụ 3: Bắt buộc.

Nhiệm vụ 5: Không bắt buộc.

Gv: chuẩn bị các phiếu hỗ trợ HS để trong phong bì hoặc có thể hỗ trợ trực tiếp nếu HS yêu cầu.

HS: thực hiện giải quyết các nhiệm vụ theo năng lực và sở thích. Trong quá trình thực hiện có thể sử dụng các phiếu hỗ trợ hoặc thảo luận cùng bạn hay trao đổi với GV.

Phiếu hỗ trợ nhiệm vụ 3:

· Khi lúa chiêm đang trổ đòng mà gặp cơn mưa có sấm chớp thì sẽ lớn nhanh và cho năng suất cao. Theo hóa học thì trong không khí có khoảng 80% khí N2 và ~ 20% khí O2. Khi gặp thời tiết mưa kèm theo sấm chớp sẽ phát ra tia lửa điện, là xúc tác cho phản ứng sau:

N2 + O2 → 2 NO

2NO + O2 → 2 NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

HNO3 → H+  + NO3- ( đạm, tốt cho cây trồng ).

Phiếu hỗ trợ nhiệm vụ 4

Phiếu hồng: Đặt số mol Fe là x mol, số mol Al là y mol.

Viết phương trình phản ứng để lập được hệ phương trình:

x + y = 0,15

và  242x + 213y = 34,125

Giải hệ phương trình được x và y. Tính tiếp các giá trị đề yêu cầu.

Phiếu xanh:

nNO= 0,15 mol

* BT(e) lập được hệ PT

56x + 64y= 12,4

3x + 2y= 0,15.3

* Giải hệ tìm ( x= 0,05 mol  ;   y= 0,15 mol

a. ( % Fe = 22,58% ; %Cu = 77,42%

b. Tính nNaOH =nHNO3 dư = o,1 mol

Tổng mol HNO3 đã dùng = 0,7 mol ( CM = 1,4M

Hoạt động 3: Thanh lý hợp đồng (10 phút)

- GV chiếu sơ đồ tổng hợp kiến thức ở nhiệm vụ 1.

-  Cho HS đánh giá đồng đẳng bài làm của nhau.

- GV cho HS lên bảng hoàn thành các nhiệm vụ 2, 4, 5. Nhiệm vụ 3 cho HS giải thích ngay tại vị trí.

- HS giải quyết các nhiệm vụ,  thảo luận kết quả, đánh giá đồng đẳng bài làm của nhau.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá (5 phút)

GV thu nhận kết quả thực hiện hợp đồng của HS, tổng kết lại nội dung cầnghi nhớ. Cho HS làm bài kiểm tra nhỏ để đánh giá kiến thức thu được sau bài học.

Đề bài kiểm tra:

Câu 1. Khí nitơ ít tham gia phản ứng  ở nhiệt độ thường là do:

A. Bán kính nguyên tử nhỏ
.

B. Độ âm điện lớn.
C. Phân tử có liên kết ba bền vững.  
D. Phân tử có một liên kết cộng hóa trị.
Câu 2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch X thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện, dung dich X chứa chất nào sau đây?

A. KCl.
B. Na2S.
C. K3PO4.
D. Na2SO4.
Câu 3. Amoniac không  phản ứng với dãy chất nào sau đây?

A. NaCl. 
B. Cl2.
C.  O2.
D. HCl.
Câu 4. Phản ứng nào sau đây thể hiện tính oxi hóa mạnh của HNO3 ?

3FeO +     10  HNO3  →   3 Fe(NO3)3 +     NO +     5 H2O.
MgO +     2HNO3  →           Mg(NO​3)2 +        H2O.
Ca(OH)2 +    2 HNO3 →       Ca(NO​3)2   +     2  H2O.
Cu(OH)2  + 2 HNO3   →        Cu(NO​3)2   +      2  H2O.
Câu 5. Trong phản ứng sau:
a Al + bHNO3 loãng →  c Al(NO3)3 + d N2 +e H2O

Tổng hệ số tối giản của (a+b) sau khi phản ứng cân bằng là:

A. 27.

B. 46.


C. 20.


D.45.
Câu 6. Nhiệt phân muối nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, NO​2, O2:

A. KNO3.

B. Hg(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.
D. AgNO3.
Câu 7. Phản ứng nào sau đây thể hiện tính khử của Nitơ?

A. N2 + 3H2 ↔ 2NH3
.

B. N2 + 3Mg →  Mg3N2.
C.  N2 + O2 → 2 NO.


D. N2 + 2Al → 2 AlN.
Câu 8. Để nhận biết các chất sau: NaNO3, (NH4)2SO4 và NH4NO3 ta dùng chất nào ?
A. Quì tím.
B. dd Ba(OH)2.
C. dd Ba(NO3)2.
D. dd HCl.
Câu 9. Chia m gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc nguội thu được 0,672 lít khí.

Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 loãng dư thu được 0,448 lít khí

Giá trị của m là bao nhiêu?(biết các thể tích khí được đo ở đktc)

A. 4,96 gam.

B. 8,80 gam.

C. 4,16 gam.

D. 17,6 gam.

Câu 10. Cho 2,11g hỗn hợp Fe, Cu, Al hòa tan hết bởi dung dịch HNO3 tạo thành 0,02 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?
A. 8,31g 

B. 9,62g 

C. 7,86g 

D. 5,18g
Phần 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Đánh giá về tinh thần, thái độ học tập của HS


Qua quan sát và phỏng vấn nhanh HS các lớp TN, tôi thu được kết quả như sau: phần lớn HS lớp TN cho biết học tập với phương pháp dạy học theo hợp đồng và dạy học theo góc giúp HS cảm thấy hứng thú với môn học hơn. Đa số HS lớp TN cũng đánh giá việc học theo phương pháp dạy học tích cực giúp các em hiểu bài hơn, nhớ bài lâu hơn và giải quyết các bài tập một cách dễ dàng hơn. Tất cả HS được hỏi đều cho rằng sau các tiết học TN, các em thấy được phát triển thêm nhiều năng lực mà giờ học truyền thống không có như năng lực tự học, năng lực hợp tác nhóm, kĩ năng làm thực hành, kĩ năng thuyết trình…. 
3.2. Phân tích, đánh giá kết quả điểm số
Bảng 3.1: Bảng thống kê điểm kiểm tra sau tác động của HS lớp 11A3 và 11A5 –TrườngTHPT Sóc Sơn

	Điểm xi
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11A3 (TN)
	Số xi
	0
	0
	0
	1
	2
	6
	8
	8
	10
	3
	1

	
	Số xi ↓
	0
	0
	0
	1
	3
	10
	18
	26
	36
	39
	40

	
	% số xi ↓
	0
	0
	0
	2.5
	7.5
	25
	45
	65
	90
	97.5
	100

	11A5 (ĐC)
	Số xi
	0
	0
	0
	0
	5
	14
	12
	9
	2
	1
	0

	
	Số xi ↓
	0
	0
	0
	0
	5
	19
	31
	40
	42
	43
	43

	
	% số xi ↓
	0
	0
	0
	0
	11.6
	44.2
	72
	93
	97.7
	100
	100


Bảng 3.2: Bảng tham số thống kê đặc trưng tại lớp 11A3 (TN) và 11A5 (ĐC) trường THPT Sóc Sơn
	Tham số
	11A3
	11A5

	Sĩ số
	40
	43

	Giá trị trung bình χ
	6.55
	5.81

	Độ lệch chuẩn S
	1.57
	1.18

	Hệ số biến thiên V
	24%
	20.3%

	P độc lập
	0.018

	Mức độ ảnh hưởng SMD
	0.63
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Hình 3.2: Đường lũy tích điểm kiểm tra bài “Nitơ” tại lớp 11A3 (TN) và 11A5 (ĐC)
Bảng 3.3: Bảng thống kê điểm kiểm tra sau tác động của HS lớp 11A4 và 11A2 –TrườngTHPT Sóc Sơn

	Điểm xi
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11A4
(TN)
	Số xi
	0
	0
	0
	1
	3
	5
	8
	11
	9
	5
	3

	
	Số xi ↓
	0
	0
	0
	1
	4
	10
	18
	29
	38
	42
	45

	
	% số xi ↓
	0
	0
	0
	2.2
	8.9
	22.2
	40
	64.4
	84.4
	93.3
	100

	11A2
(ĐC)
	Số xi
	0
	0
	0
	3
	5
	8
	8
	10
	5
	2
	1

	
	Số xi ↓
	0
	0
	0
	3
	8
	16
	24
	34
	39
	41
	42

	
	% số xi ↓
	0
	0
	0
	7.1
	19
	38.1
	57.1
	81
	92.9
	97.6
	100


Bảng 3.4: Bảng tham số thống kê đặc trưng tại lớp 11A4 (TN) và 11A2 (ĐC) trường THPT Sóc Sơn

	Tham số
	11A4
	11A2

	Sĩ số
	45
	42

	Giá trị trung bình χ
	6.93
	6.07

	Độ lệch chuẩn S
	1.7
	1.7

	Hệ số biến thiên V
	24.5%
	28.0%

	P độc lập
	0.0094

	Mức độ ảnh hưởng SMD
	0.51


[image: image25.png]120

100

80

60

40

20

——L6p TN —m—Lép BC





Hình 3.3. Đường lũy tích điểm kiểm tra bài “Axit Nitric và muối nitrat” tại lớp 11A4 (TN) và 11A2 (ĐC)
Bảng 3.5: Bảng thống kê điểm kiểm tra sau tác động của HS lớp 11I và 11G –TrườngTHPT Kim Anh
	Điểm xi
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11I
(TN)

Ss: 43
	Số xi
	0
	0
	0
	0
	2
	10
	8
	9
	7
	5
	2

	
	Số xi ↓
	0
	0
	0
	0
	2
	12
	20
	29
	36
	41
	43

	
	% số xi ↓
	0
	0
	0
	0
	4.7
	27.9
	46.5
	67.4
	83.7
	95.3
	100

	11G
(ĐC)

Ss:42
	Số xi
	0
	0
	2
	3
	5
	8
	9
	10
	4
	1
	0

	
	Số xi ↓
	0
	0
	2
	5
	10
	18
	27
	37
	41
	42
	42

	
	% số xi ↓
	0
	0
	4.8
	11.9
	23.8
	42.9
	64.3
	88.1
	97.6
	100
	100


Bảng 3.6: Bảng tham số thống kê đặc trưng tại lớp 11I (TN) và 11G (ĐC) trường THPT Kim Anh
	Tham số
	11I
	11G

	Sĩ số
	43
	42

	Giá trị trung bình χ
	6.74
	5.67

	Độ lệch chuẩn S
	1.6
	1.69

	Hệ số biến thiên V
	23.7%
	29.8%

	P độc lập
	0.0017

	Mức độ ảnh hưởng SMD
	0.64
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Hình 3.4. Đường lũy tích điểm kiểm tra bài “Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất” tại lớp 11I (TN) và 11G (ĐC)
· Nhận xét: Hình ảnh các đường lũy tích cho thấy đường biểu diễn điểm kiểm tra lớp thực nghiệm luôn nằm dưới đường biểu diễn cho điểm kiểm tra của lớp đối chứng. Điều này là do kết quả điểm trung bình bài kiểm tra ở các lớp thực nghiệm đều cao hơn lớp đối chứng. Giá trị độ lệch chuẩn của các lớp thực nghiệm không lớn thể hiện độ phân tán điểm nhỏ. Hệ số biến thiên của các lớp thực nghiệm và đối chứng đều có mức dao động trong khoảng trung bình thể hiện các kết quả thu được là đáng tin cậy. Giá trị SMD thể hiện độ ảnh hưởng của  tác động ở mức trung bình. Giá trị xác suất xảy ra ngẫu nhiên ở cả 3 trường hợp đều rất nhỏ (<0.05) thể hiện sự khác nhau về giá trị trung bình là có ý nghĩa, không phải ngẫu nhiên. Từ đó khẳng định được tác động là có hiệu quả. 
3.3. Kết quả  đánh giá hiệu quả áp dụng tổng hợp các phương pháp dạy học trong việc phát triển NLTH cho HS.

Quan bảng tổng hợp kết quả đánh giá quan sát tác động của việc áp dụng tổng hợp các phương pháp dạy học tích cực kết  hợp với tài liệu hướng dẫn tự học ta thấy phần lớn HS (>50%) đã biết xây dựng và xây dựng tốt mục tiêu, kế hoạch học tập. Hầu hết HS có kĩ năng đọc, hệ thống hóa nội dung kiến thức để làm bài tập theo hướng dẫn. Đa số HS (>90%) đã xây dựng được kĩ năng hợp tác nhóm, biết chia sẻ và rút kinh nghiệm cho bản thân về những vấn đề mình còn hạn chế. Mặc dù vẫn còn một số HS (~10%) chưa đạt các tiêu chí đánh giá, tuy nhiên với kết quả như đã thống kê có thể khẳng định hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp dạy học như đã nêu để phát triển NLTH cho HS  là khá tốt, mức độ tác động là tương đối lớn.
KẾT LUẬN CHUNG

1. Kết luận
Trong đề tài này chúng tôi đã thực hiện, giải quyết các vấn đề theo như mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, cụ thể như sau:
- Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn về việc TH và phát triển NLTH của HS THPT.

- Điều tra thực trạng về NLTH của HS THPT một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở cho các đề xuất nghiên cứu.
- Xây dựng các biện pháp phát triển NLTH của HS THPT qua dạy học chương “Nitơ – Photpho” – Hoá học 11 trên cơ sở phân tích nội dung, cấu trúc chương “Nitơ – Photpho”.
- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn TH cho HS gồm cả lí thuyết và bài tập chương “Nitơ – Photpho”.

- Xây dựng kế hoạch bài học theo phương pháp dạy học tích cực giúp hỗ trợ việc phát triển NLTH cho HS làm cơ sở thực nghiệm sư phạm.
- Thiết kế bộ công cụ đánh giá NLTH cho HS nhằm đánh giá HS trên cả phương diện kiến thức và kĩ năng, đồng thời đánh giá sự tiến bộ về khả năng phát triển NLTH của HS sau tác động.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một số lớp 11 thuộc hai trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Qua phân tích và so sánh số liệu chúng tôi thu được kết quả tích cực trong việc phát triển NLTH cho HS.

Từ các nghiên cứu của đề tài, chúng tôi nhận thấy việc xây dựng các biện pháp nhằm phát triển NLTH cho HS là vấn đề thực sự cần thiết. Trong đó việc xây dựng tài liệu hướng dẫn TH một cách logic, khoa học kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo góc, dạy học theo hợp đồng sẽ làm tăng hiệu quả học tập, nâng cao được NLTH cho HS.

2. Khuyến nghị
- Qua việc nghiên cứu đề tài chúng tôi nhận thấy việc phát triển NLTH cho HS là một trong những biện pháp quan trọng, then chốt giúp nâng cao chất lượng GD hiện nay. Vì vậy cần phổ biến và triển khai đến toàn bộ GV ở tất cả các bộ môn để có phương pháp GD đồng bộ và hiệu quả.
- Bên cạnh việc chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học ở trên lớp thì GV cần có định hướng về việc thiết kế cho HS một bộ tài liệu hướng dẫn TH cho HS với nội dung kiến thức cả chương trình chứ không chỉ dừng lại ở một chương hay một phần kiến thức.
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả điều tra phiếu thăm dò ý kiến  GV 

	STT
	Nội dung điều tra
	Số GV
	Phần trăm (%)

	1
	Theo Thầy/Cô mức độ yêu thích của học sinh  với môn hóa học như thế nào?

+ Trên 80%

+ Từ trên 50 – 80 %

+ Từ 30 – 50 %

+ Dưới 30 %.
	6

25

38

21
	6,7

27,8

42,2

23,3

	2
	Theo Thầy / Cô, lý do tại sao học sinh không yêu thích môn Hóa học ?

+ Do nội dung môn học quá khó.

+  Do nội dung kiến thức học trên lớp không có nhiều ứng dụng vào thực tế.

+ Do học sinh chưa có kĩ năng học tập môn học này.
	21

12

57


	23,3

13,3

63,4

	3
	Khả năng TH môn Hóa học của HS phù hợp với đối tượng HS nào?

+ Khá, giỏi

+ Trung bình, khá trở lên

+ Tất cả HS
	21

56

13
	23,3

62,2

14,4

	4
	Việc rèn luyện NLTH của HS THPT có tác dụng gì?

+ Giúp HS học bài và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

+ Giúp HS tìm hiểu kiến thức một cách sâu, rộng hơn.

+ Tăng cường tính chủ động, tự lực cho HS.

+Tăng cường hứng thú, tính tích cực học tập cho HS

+ Rèn luyện thói quen tự học, tự nghiên cứu suốt đời.
	61

50

28

18

43


	67,8

55,6

31,1

20

47,8

	5
	Thầy/ Cô thường đánh giá NLTH của HS bằng cách nào?

+ Đánh giá qua việc HS học bài trên lớp.

+ Thông qua kết quả bài kiểm tra sau tiết học.

+ Sử dụng bảng kiểm quan sát để đánh các hoạt động trên lớp của HS.

+ Đánh giá thông qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…)

+ Cho HS đánh giá đồng đẳng lẫn nhau.
	25

21

12

11

21


	27,8

23,3

13,3

12,2

23,3


Phụ lục 2: Kết quả điều tra phiếu thăm dò năng lực tự học của học sinh

	NỘI DUNG ĐIỀU TRA
	SỐ HS

(500)
	PHẦN

TRĂM

	Đồng ý với quan điểm học tập là nhiệm vụ quan trọng; học để có kiến thức, cách giải quyết vấn đề, trang bị cho bản thân những tri thức cơ bản giúp xây dựng cuộc sống.
	457
	91,4%

	Quá trình học tập trên lớp giúp em nắm bắt được bao nhiêu phần trăm lượng kiến thức ?

+  20% - < 50 %

+ 50 % - 70 %

+ >75 - 90%


	115

210

112
	23%

42%

22,4%



	Em thấy hình thức học nào trên lớp giúp em nắm kiến thức tốt hơn?

+ Học theo kiểu thầy giảng trò ghi chép.

+ Học sinh tự nghiên cứu tài liệu: SGK, …

+ Kết hợp các hình thức học  nhóm, học bằng hình ảnh trực quan, HS tự nghiên cứu bài, khi cần thiết có GV hỗ trợ
	50

98

358
	10%

19,6%

71,6%

	Em thấy có cần thiết phải tự học ngoài giờ trên lớp?

+ Có

+ Không
	478

22
	95,6%

4,4%

	Em thường tự học dưới hình thức nào?

+ Học có hướng dẫn ( Gv, phụ huynh, bạn bè…)

+ Học theo tài liệu hướng dẫn: Câu hỏi, phiếu bài tập…

+ Tự tìm tòi.
	106

258

52
	21,2%

51,6%

10,4%

	Nguyên nhân nào khiến em học tập chưa đạt kết quả như mong đợi?

+ Do bản thân chưa tích cực, chủ động học tập.

+ Do chưa có phương thức học tập phù hợp.

+ Do lượng kiến thức quá nhiều.
	205

189

103
	41%

37,8%

20,6%

	Thời gian em dành cho TH là:

+ 1-2 giờ / ngày.

+ 2-4 giờ / ngày.

+ Tùy thuộc vào cảm hứng, lượng bài tập.
	107

195

98
	21,4%

39%

19,6%

	Theo em, TH có vai trò như thế nào?

+ Cần thiết đề hiểu hết bài trên lớp.

+ TH để giúp nhớ kiến thức lâu hơn.

+ TH để rèn luyện thói quen làm việc giúp bản thân học tập những tri thức mới.
	267

102

98
	53,4%

20,4%

19,6%

	Loại tài liệu nào em thường sử dụng khi TH?

+ SGK, sách bài tập.

+ Tài liệu trên internet.

+ Tài liệu có hướng dẫn của GV: Phiếu bài tập…
	157

98

216
	31,4%

19,6%

43,2%

	Em thấy có cần thiết phải có tài liệu hướng dẫn TH không?

+ Có

+ Không
	412

47
	82,4%

9,4%

	Em muốn có tài liệu hướng dẫn TH như thế nào?

+ Có bộ câu hỏi hướng dẫn ôn tập.

+ Có hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập.

+ Có bài tập áp dụng và bài kiểm tra đánh giá kiến thức.

+ Tổng hợp tất cả các nội dung trên.
	95

76

57

280


	19%

15,2%

11,4%

56%
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